
Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

A

I

1 Hoàng Thị Hằng 02/12/2001 Tày
Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Vương Thị Hoa 21/02/1997 Tày
Thôn Quang Thái 2, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Quang Thái 2, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh

Tin học 

ứng dụng 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 Hoàng Thị Khuyên 28/8/1991 Tày
Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Hùng 

Vương
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

4 Đặng Thị Yến 08/9/2001 Hoa
Thôn 7 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Cỏm, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

II

1 Hoàng Thị Miền 04/9/2001 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Lăng Đán, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/02/2001 Dao
Thôn An Lâm, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 957 Tổ dân phố Ba Chãng, thị 

trấn Tân Yên  huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân Trào Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

III

1 Nguyễn Đức Hiển 05/01/2000 Kinh
Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Toán học - 

Vật lí

Sư phạm 

Toán học
Xuất sắc

Chứng chỉ 

Tiếng Anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

IV

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐTD  ngày  21 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY VĂN HÓA

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY TOÁN

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY ĐỊA LÝ

NHÓM 1: GỒM CÁC THÍ SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/NQ-HĐND NGÀY 20/12/2021, NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2023/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2023 CỦA HĐND TỈNH TUYÊN QUANG



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

2 Vũ Văn Lâm 29/05/2000 Kinh
Thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư Phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Địa lý

Sư phạm 

Địa lý
Giỏi

Tiếng Anh 

B1

UDCNTT 

cơ bản

B

I

1 Hoàng Thị Ẩn 25/02/1984 Tày
Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Đoàn Lan Anh 04/06/1994 Kinh
Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

3 Mai Kiều Anh 20/01/1993 Kinh
Thôn Thọ Bình 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ Bình 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

4 Hà Thảo Anh 06/10/1996 Kinh
Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

5 Nguyễn Thị Ánh 02/02/1994 Kinh
Thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

6 Lương Minh Ánh 29/10/1998 Dao
Thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

7 Nguyễn Thị Ánh 09/06/1994 Kinh
Thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non

Giỏi 

(VHVL)

8 Hà Thị Ngọc Ánh 27/10/1995 Tày
Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

9 Đỗ Thị Biên 07/05/1985 Kinh
TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

10 Lương Thị Biển 12/06/1993 Tày
Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

NHÓM 2: THÍ SINH CÒN LẠI ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN THEO QUY ĐỊNH



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

11 Ma Thị Bông 15/04/1993 Tày
Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

12 Ma Thị Cao 10/10/1992 Tày
Thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

13 Nguyễn Thị Châm 09/11/1990 Kinh
Thôn Thượng Lâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thượng Lâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

14 Lương Thị Chang 12/09/1995 Kinh
TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

15 Phạm Thị Chang 08/04/1993 Kinh
Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

16 Nguyễn Thị Chiên 25/10/1984 Kinh
TDP Tân Trung, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Trung, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

17 Lê Thị Chinh 14/9/1993 Kinh
Thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

18 Trần Việt Chinh 08/03/1998
Cao 

Lan

Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

19 Âu Thị Chính 07/9/1993 Tày
Thôn Thác Đất, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thác Đất, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

20 Đặng Thị Dân 07/01/1996 Dao
Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

21 Hoàng Thị Diễn 04/01/1996 Tày
TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng sư 

phạm Hà Giang
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

22 Sùng Thị Dính 21/08/1994 Mông
Thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá

Anh B, 

Tiếng Trung 

A

Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

23 Sằm Thị Kim Dung 17/05/1992 Tày
Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

24 Hoàng Thị Ánh Dương 05/12/1995 Kinh
Thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, huyện 

Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, huyện 

Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

25 Hà Thị Duyên 16/09/1986 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

26 Vương Thị Duyên 08/06/1993 Tày
Thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, huyện 

Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu, huyện 

Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

27 Lưu Thị Gấm 09/09/1985 Nùng
Thôn Trung Tâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Tâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

28 Nguyễn Thị Hương Giang 30/10/1991 Tày
Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

29 Chu Thị Nhật Giang 25/12/1991 Kinh
Thôn 2 Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng sư 

phạm Hà Giang
Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non

Trung 

bình khá

30 Nông Thị Hương Giang 21/08/1991 Tày
TDP Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

31 Bàn Thị Hà 20/10/1999 Dao
Thôn Cầu Cả, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

Thôn Cầu Cả, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

32 Nông Thị Hà 27/01/1999 Tày
Thôn Phúc Long, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phúc Long, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

33 Tống Thị Thu Hà 09/01/1986 Kinh
Thôn Cây Cóc, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Cóc, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

34 Nguyễn Thị Thu Hà 29/09/1989 Kinh
Thôn Chợ Bợ, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Chợ Bợ, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

35 Trần Thị Hải 15/09/1995 Kinh
Thôn Soi Dịa, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Soi Dịa, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

36 Nông Thị Hân 27/02/1990 Tày
Thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

B

Chứng chỉ 
Người dân tộc thiểu 

số

37 Nông Thị Thúy Hằng 22/8/1985 Tày
Thôn Xa Hạc, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xa Hạc, xã Nhân Mục, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Chứng chỉ 

Anh Văn B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc thiểu 

số

38 Nguyễn Thị Hằng 20/4/1990 Kinh
Thôn Thái Ninh, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thái Ninh, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

39 Lê Thị Hằng 24/02/1996 Kinh
Thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

40 Nông Thị Hạnh 11/05/1994 Tày
Thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

41 Nguyễn Thị Hạnh 01/12/1995 La Chí
Thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

42 Tày Thị Hậu 26/10/1995 Tày
Thôn Đẻm, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đẻm, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Chứng chỉ 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

43 Đào Phương Hậu 16/08/1986 Kinh
TDP Tân Cương, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Cương, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

44 Nông Thị Hậu 22/12/1992 Tày
Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

45 Hà Thị Hiên 31/7/1987 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình

46 Hoàng Thị Hiên 08/06/1991 Tày
Thôn Làng Rào, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Rào, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

47 Đoàn Thị Thu Hiền 20/11/1997
Cao 

Lan

Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

48 Vi Thị Hiền 14/7/2001 Dao
Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

49 Nguyễn Thu Hiền 07/03/1992 Kinh
Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

50 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/9/1985 Kinh
TDP Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

51 Nguyễn Thị Hiền 12/08/1995 Kinh
Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

 Tin học 

ứng dụng 

B

52 La Thị Thu Hiền 08/07/1995 Tày
TDP Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

53 Hoàng Thị Minh Hiếu 14/11/1997 Kinh
Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Sư 

phạm trung ương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

54 Hà Thị Hoa 20/5/1985 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

55 Đặng Thị Quỳnh Hoa 15/02/1991 Kinh
Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

56 Nông Thị Hoa 06/11/1994 Tày
Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

57 Nguyễn Thị Hoa 06/8/1991 Kinh
Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

58 Phạm Thị Hoa 10/10/1995 Kinh
Thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

59 Hoàng Thị Như Hoa 25/04/1993 Kinh
Thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

60 Nguyễn Thu Hoài 26/12/1991 Kinh
Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tin học 

ứng dụng

61 Bùi Thị Hoài 18/5/1988 Kinh
Thôn Phù Yên, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phù Yên, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Sư 

phạm trung ương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

62 Bùi Thị Hoài 06/06/1990 Kinh
Thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

63 Nông Thị Hoan 19/04/1981 Tày
Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Hùng 

Vương
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

64 La Thị Hoàn 13/04/1991 Tày
Thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

65 Phạm Thị Hoàn 10/08/1993 Tày
Thôn Làng Báu, xã Minh Khương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Báu, xã Minh Khương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

66 Tống Thị Hồng 07/09/1994 Kinh
TDP Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

 Tin học 

ứng dụng 

B

67 Nguyễn Thị Hồng 14/10/1987 Kinh
Thôn Làng Chả, xã Phù Lưu, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Chả, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

68 Trần Thị Hồng 27/12/1989 Kinh
Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

69 Nông Thanh Huế 27/08/1992 Tày
Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

70 Đàm Thị Huế 18/09/1986 Kinh
Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

71 Hoàng Thị Huệ 11/8/1986 Kinh
Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

72 Hoàng Thị Huệ 16/04/1987 Kinh
Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

73 Lý Thị Huệ 18/05/1993 Dao
Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng anh 

A2
Tin học

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

74 Nguyễn Thị Hương 21/08/1984 Tày
Thôn Đồng Lường, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Lường, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

75 Đỗ Thu Hương 02/09/1994 Kinh
Thôn Soi Long, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Soi Long, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

76 Hán Thị Thu Hương 10/5/1994 Kinh
Thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng

77 Lê Thị Hương 10/5/1998 Tày
Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

78 Nguyễn Thị Hương 01/04/1992 Tày
Thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

79 Vũ Thị Hương 06/10/1993 Kinh
Thôn Tân An, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân An, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

80 Hà Thị Mai Hương 26/09/1984 Kinh
Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi Đại học 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

81 Bùi Thị Hương 21/07/1991 Kinh
TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

82 Đoàn Thu Hường 26/02/1989 Kinh
Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình
Con bệnh binh

83 Phạm Thị Hường 17/02/1992 Tày
Thôn Cây Đa, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Đa, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Tuyên 

Quang
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá
Tiếng anh B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

84 Phan Thị Hường 20/05/1995 Tày
Thôn Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

85 Nguyễn Thị Huyên 23/6/1990 KInh
Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

86 Đỗ Thị Huyền 09/07/1994 Kinh
Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tin học 

ứng dụng

87 Đỗ Thị Huyền 21/8/1995 Kinh
Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

88 Bàn Thị Huyền 26/09/1985 Dao
Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

89 Lý Thị Khuyên 24/7/1991 Dao
Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

90 Thạch Thị Kính 15/02/1987 Cao lan
Thôn Loa, xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Loa, xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

91 Lương Thị Lạc 20/10/1991 Tày
Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

92 Nông Thị Hương Lan 14/3/2001 Tày
Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

93 Nguyễn Thị Lệ 15/11/1991 Kinh
Thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

94 Nguyễn Thị Kim Len 18/12/1981 Kinh
Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá

95 Nông Thị Liên 13/07/1989 Tày
Thôn 2 Thuốc Thượng, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thuốc Thượng, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

96 Vũ Thị Linh 20/8/1988 Kinh
Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng Anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

97 Lê Mai Linh 01/6/2001 Kinh
Thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình

98 Trương Thị Mỹ Linh 18/11/1993 Kinh
Thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

99 Tạ Mỹ Linh 15/8/1997 Tày
Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng Anh

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

100 Hứa Thị Linh 20/07/1993 Tày
Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

101 Nguyễn Thị Bích Loan 12/11/1993 Tày
Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

102 Nông Thị Luật 19/8/1987 Tày
Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

103 Vi Thị Lưỡng 10/12/2001 Tày
Thôn Tân Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Thôn Tân Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

104 Lương Thị Luyến 05/7/1990 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

105 Nguyễn Thị Luyến 20/02/1991 Kinh
Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

106 Hoàng Khánh Ly 25/02/1988 Tày
Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú,  huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú,  huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Giỏi 

(VHVL)

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

107 Ma Thị Ly 23/02/1986 Tày
Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

108 Tô Hương Ly 12/06/1992 Kinh
Thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

109 Trần Thị Lý 07/01/1995 Kinh
Thôn Nghiệu, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nghiệu, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non

Trung 

bình Khá

110 Tạ Thị Lý 01/01/1990 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

111 Trần Thị Mai 22/08/1995
Cao 

Lan

Thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

UDCNTT

CB

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

112 Trần Thị Tuyết Mai 29/10/1994 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

113 Ngô Thị Mai 05/11/1987 Kinh
Thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

114 Mùng Thị Mai 09/05/1985
Pà 

Thẻn

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

115 Triệu Thị Mai 02/07/1980 Tày
xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Lường, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

116 Hà Thị Mai 15/08/1991 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

117 Hoàng Thị Mến 19/10/1989 Tày
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

118 Phạm Thị Minh 15/10/1995 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

119 Hoàng Thị Mười 16/6/1992 Tày
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Lâm Tiến, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

120 Nguyễn Thị Mỹ 03/09/1994 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 1 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

121 Trần Thị Năm 02/05/1985 Kinh
xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

122 Nguyễn Trần Thúy Nga 26/12/1992 Kinh
Thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Cao đẳng sư 

phạm Trung ương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình Khá

123 Trịnh Thị Nga 16/8/1991 Kinh
Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

124 Nguyễn Thúy Nga 30/11/1993 Kinh
Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Hùng 

Vương
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

125 Hoàng Thị Nga 12/3/1997 Tày
xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

126 Phạm Thị Thúy Nga 11/11/1992 Kinh
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn An Lâm, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

A
Tin học A



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

127 Hoàng Thị Nga 24/4/1994 Tày
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Làng Đồng, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

128 Hoàng Thị Nga 09/08/1988 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Cây Đa, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

129 Hà Thị Nga 22/11/1989 Kinh
xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 2 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tinh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

130 Nguyễn Phương Nga 17/02/1996 Tày
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

131 Hoàng Thị Ngấm 12/01/1991 Tày
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Xuân Cuồng, xã Nhân Mục,  huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

132 Nguyễn Thị Thu Ngân 02/5/1987 Kinh
Tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

133 Chẩu Thị Ngân 25/4/1992 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bưa, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non

Trung 

bình Khá

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

134 Nông Thị Ngân 03/02/1993 Tày
xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

135 Hoàng Thị Ngân 20/11/1982 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 4 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

136 Dương Thị Ngân 04/08/1991 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

137 Ma Thị Nghĩa 20/11/1992 Tày
xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Bá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 

Phúc
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

138 Cù Thị Ngoan 24/3/1982 Kinh
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Tiếng Anh 

B
Tin học B

139 Hà Bích Ngọc 23/4/1996 Tày
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Xa Hạc, xã Nhân Mục, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

140 Đinh Hồng Ngọc 28/06/1992 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thông Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi 

141 Triệu Thị Nguyên 26/08/1992 Dao
xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Phúc Long 4, xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

142 Hoàng Thị Nguyệt 26/5/1990 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

143 Đỗ Thị Nguyệt 20/4/1987 Kinh
Thôn Cửa Lần, Nhữ Khê, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Thôn Cửa Lần, Nhữ Khê, Yên Sơn, 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

 Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

144 Nguyễn Thị Nguyệt 16/02/1997 Tày
Thôn Đồng Vịnh, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Vịnh, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

145 Ma Thị Nguyệt 11/03/1984 Tày
xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Làng Báu, xã Minh Khương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

146 Phạm Thị Linh Nhâm 28/11/1992 Kinh
xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

147 Vi Thị Nhi 09/04/1991 Tày
xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang

thôn Thác Lường, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

148 Phùng Thị Như 20/9/1991 Kinh
Khuổi Niếng, Đông Thành, Bắc Quang, 

Hà Giang

Khuổi Niếng, Đông Thành, Bắc Quang, 

Hà Giang

Cao đẳng Hải 

Dương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

149 Trần Thị Như 13/10/1988
Cao 

Lan

xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Làng Rào, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

150 Bùi Thị Như 27/11/1994 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

151 Nguyễn Thị Nhung 19/9/1990 Tày
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá
Tiếng anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

152 Nguyễn Thị Nhung 15/12/1997 Kinh
xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

153 Lý Thị Tuyết Nhung 16/10/1985 Tày
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

154 Trịnh Hồng Nhung 30/8/1994 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

155 Hoàng Thị Nhung 09/05/1998 Tày
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

156 Triệu Thị Nhung 19/06/1993 Dao
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

157 Trần Thị Oanh 23/08/1995
Cao 

Lan

xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

158 Đinh Thị Oanh 02/6/1991 Tày
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng Anh

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

159 Hoàng Thị Phương 23/12/1988 Tày
Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

160 Nông Thị Phương 24/09/1995 Tày
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

161 Nguyễn Thị Minh Phượng 23/6/2000 Tày
Thôn Cây Đa, xã Thành Long, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Đa, xã Thành Long, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

162 Trần Thị Phượng 06/03/1996 Cao lan
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Kế Đô, xã Nhân Mục, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

163 Hoàng Thị Quỳnh 28/4/1989 Tày
Thôn Loa, xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Loa, xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

164 Lã Thị Quỳnh 08/02/1995 Tày
TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

165 Phạm Thị Như Quỳnh 13/12/1996 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

166 Nguyễn Thị Sinh 20/3/1986 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Yên Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

167 Hoàng Thị Sơn 22/12/1993 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Cây Đa, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

168 Trần Thị Tâm 15/11/1989 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Yên Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

169 Lường Thị Tâm 25/10/1996 Thái
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Thác Đất, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Sư 

phạm Điện Biên
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

A2
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

170 Trương Thị Thanh 26/06/1995 PuPéo
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

171 Phạm Thị Thảo 05/9/1990 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Yên Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

172 Công Thị Thảo 28/02/1987 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Sư 

phạm trung ương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá
Tiếng anh B

Chứng chỉ 

tin học

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

173 Vũ Thị Thảo 17/12/1986 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

174 Nguyễn Thị Thảo 14/04/1997 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

175 Mông Thị Thìn 02/05/1985 Tày
xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Làng Chang, xã Bạch Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

là con thương binh, 

dân tộc thiểu số

176 Bàn Thị Thơm 24/9/1985 Dao
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

177 Vương Thị Thông 12/06/1988 Cao lan
xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

178 La Thị Thu 14/12/1994 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

179 Lý Thị Thu 12/12/1994 Dao
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Thái Ninh, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng Anh 

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

180 Vũ Thị Thu 15/10/1995 Kinh
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

181 Triệu Thị Minh Thư 21/8/2001 Dao
Thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

182 Nguyễn Thị Thư 20/01/1991 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

183 Nguyễn Thị Thu 10/10/1992 Kinh
Thôn Thành Công 1, xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thành Công 1, xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng 

sư phạm Trung 

ương

Cao đẳng
Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

184 Hỏa Thị Thu 22/8/1995 Tày

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng 

Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Chùa 1, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

185 Nguyễn Thị Diệu Thuần 22/09/1988 Kinh
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Con bệnh binh

186 Vũ Thị Thuần 17/04/1987 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

187 Hà Thị Thương 09/3/1988 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi 

Tiếng Anh 

B
Tin học B

188 Vũ Thị Thương 21/10/1999 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

189 Hoàng Thị Thùy 03/07/1987 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

190 Nông Thị Thủy 02/05/1993 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 12 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

191 Vi Thị Tiếp 21/07/1990 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

192 Hà Thị Tính 02/7/1991 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

193 Đặng Thị Tơ 25/9/1984 Dao
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Mới, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

194 Nguyễn Thị Toan 02/07/1987 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

195 Nông Thị Toàn 28/05/1980 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

196 Nguyễn Thị Thu Trang 23/9/1995 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

197 Đặng Thu Trang 19/9/1990 Kinh
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học tỷ lệ 

trên 81%

198 Đỗ Thu Trang 12/12/1989 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

199 Nguyễn Thị Thu Trang 02/01/1993 Kinh
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Kim Giao, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

200 Khuất Quỳnh Trang 20/10/1989 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

201 Bùi Hải Tú 17/02/1996 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

202 Phạm Thị Tươi 06/10/1993 Kinh
Tổ dân phố Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

203 Hứa Thị Tươi 11/11/1993 Tày
xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Tân Bình 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

A2

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

204 Nguyễn Thị Tươi 02/11/1992 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

205 Đặng Thị Hương 26/09/1995 Dao
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

206 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 20/8/1987 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

207 Ma Thị Tuyết 01/09/1995 Tày
xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 5 xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

208 Nguyễn Thị Trà Vân 13/02/1985 Tày
Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

209 Hoàng Thị Vân 07/03/1993 Tày
xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 1 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non

Trung 

bình Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

210 Ninh Thị Vân 20/11/1995
Cao 

Lan

xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Thành Công 2, xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

211 Trần Thị Vị 20/10/1994 Dao
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

212 Triệu Thị Việt 10/3/1999 Tày
xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Mới, xã Minh Dân, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Hải 

Dương
Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

213 Chu Thị Vụ 01/02/1988 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 12 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

214 Trần Thị Kim Vui 10/01/1995 Kinh
xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

215 Hoàng Thị Vui 24/04/1996 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 4 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Hải 

Dương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

216 Trần Thị Xuân 28/11/1988
Cao 

Lan

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

217 Hoàng Thị Xuân 05/10/1991 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

218 Lương Thị Xuyến 01/10/1987 Tày
Thôn Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

219 Hầu Thị Xuyến 16/8/1992 Tày
Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

220 Lương Thị Xuyến 10/05/1993 Tày
xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

221 Hà Thị Yên 06/07/2002 Kinh
xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

222 Nguyễn Thị Yên 06/05/1992 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

223 Hứa Thị Yến 18/4/1984 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Khâu Lình, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

224 Nông Thị Hải Yến 20/11/1997 Tày
Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

225 Triệu Hải Yến 01/10/1999 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Soi Long, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

226 Lâm Thị Hải Yến 01/4/2001 Tày
xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn ĐỒng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Sư phạm 

mầm non

Sư phạm 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

227 Đặng Thị Yến 10/10/1992 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

228 Trịnh Thị Anh 16/11/1982 Kinh
Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Con thương binh)

229 Trần Thị  Đạt 25/5/1985
Cao 

Lan

Thôn Làng Rào, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Rào, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

230 Hà Thị Toán 28/12/1988 Kinh
Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Chẽ, xã Đức Ninh, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

231 Hà Thị Thúy Nga 03/9/1992 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

232 Bùi Thị Lý 22/9/1987 Kinh
Thôn 21, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 21, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

233 Đàm Ngọc Ánh 25/11/1987 Tày
Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

234 Lã Thị Thúy 01/4/1991 Kinh
Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 3, Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

235 Phạm Thị Chang 25/08/1995 Kinh
Thôn 3 Thống Nhất xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Thống Nhất xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

236 Nguyễn Thị Oanh 10/01/1995 Kinh
Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

237 Hà Hồng Huệ 19/11/1995 Kinh
Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh  

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

238 Vũ Thị Hà 03/11/1989 Kinh
Thôn Đoàn Kết 3, xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đoàn Kết 3, xã Thành Long, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Giỏi

Tiếng Anh 

B
Tin học B

239 Trần Hồng Phượng 24/09/1987 Kinh
Thôn 2 Việt Thành, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

240 Triệu Ái Làn 19/4/1995 Hoa
TDP Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên,  huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên,  huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

241 Cư Thị Dông 20/7/1998 Mông
 Thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 120, Tổ dân phố Bình Thuận, 

phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

242 Nguyễn Mỹ Hạnh 02/4/1992 Kinh
Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Chứng chỉ 

bậc 2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

243 Bế Thị Thắm 05/12/1995 Tày
Thôn Xuân Mai, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xuân Mai, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

244 Nông Thị Hoan 30/8/1991 Tày
Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng sư 

phạm trung ương
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non

Trung 

bình Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

245 Vị Thị Xiêm 16/7/1989 Tày
Thôn Đồng Nhật, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

246 Vương Thị Thảo 01/9/1994 Nùng
Thôn 2 Việt Thành, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

247 Hoàng Anh Ngọc 04/01/2001 Tày
Thôn Chàng Thẳm, xã Yên Hà, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Thôn Chàng Thẳm, xã Yên Hà, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

248 Ngô Thị Hà 17/4/1992 Kinh
Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

249 Hoàng Thị Quỳnh 26/09/1992 Tày
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Giáo dục 

mầm non
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

II

1 Trần Thị Lan Anh 03/10/1998 Tày
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Hà Văn Bình 09/06/2000 Tày
Thôn Nà Cooc, xã Xuân Quang, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Phan, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 Vũ Minh Chiến 23/9/2000 Kinh
Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

4 Nguyễn Tùng Dương 13/08/1996 Kinh
xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Km 61, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

5 Nguyễn Anh Duy 26/11/2000 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

6 Hứa Thị Hồng Gấm 08/12/1994 Tày
Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

7 Hoàng Thị Hằng 05/9/1994 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Phù Yên, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

8 Sằm Thị Hằng 29/09/1995 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 4 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY VĂN HÓA



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

9 Hứa Đức Hạnh 07/10/1992 Tày
Thôn Hà Sú, xã Sủng Trúi, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Thôn Thác Lường, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Chứng chỉ 

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

10 Ninh Thị Hiền 15/5/1993 Kinh
Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

11 Nguyễn Đức Hiền 04/12/2000 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng anh 

tương 

đương bậc 

2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

12 Lê Thị Hoa 09/02/1994 Kinh
xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi 

13 Nguyễn Minh Hoàng 22/12/1998 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học

Trung 

bình

14 Đặng Thị Hồng 05/05/1996 Dao
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

15 Nguyễn Minh Hương 08/10/1999
Cao 

Lan

Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

16 Nguyễn Thị Hưu 26/12/1992 Tày
Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

17 Nguyễn Thị Huyền 07/05/1991 Kinh
xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

18 Nguyễn Thị Huyền 13/12/1995 Kinh
Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 
Chứng chỉ

19 Hoàng Thu Huyền 19/5/2001 Tày
Thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng Anh 

A3

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

20 Vũ Thị Thanh Huyền 29/03/1996 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

21 Chu Thị Kết 25/11/1990 Tày
Thôn Tủng A, xã Lũng Thầu, huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Thôn Tủng A, xã Lũng Thầu, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

22 Bàn Văn Khang 09/05/1999 Dao
Thôn 2 Yên Lập, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Yên Lập, xã Yên Phú, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

23 Nông Thị Khanh 12/5/2001 Tày
Thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

24 Thèn Thị Lan 14/01/1993 Nùng
Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

25 Nguyễn Thị Lệ 27/3/1996 Tày
Thôn 5 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Tiếng Anh   

B
Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

26 Hà Tiến Liêm 08/02/1994 Kinh
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

27 Nguyễn Thị Hà Linh 03/11/1991 Kinh
Tổ dân phó Tân Bình, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 825 Tổ dân phó Tân Bình, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Hùng 

Vương
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

28 Hà Ngọc Linh 11/10/1999 Tày
Thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

29 Trần Thị Bích Loan 17/09/1996 Kinh
xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Ngõa, xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B Tin học  B

30 Nguyễn Thị Lường 30/7/1992 Tày
xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Vinh, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

31 Chu Thị Mai 05/8/1996 Dao
Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

32 Ngô Thị Việt Mỹ 20/04/1992 Tày
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

tiểu học

Sư phạm 

tiểu học
Khá

Người dân tộc thiểu 

số

33 Phạm Thị Ngân 10/12/1991 Kinh
Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

34 Bàn Thị Ngọc 28/11/1997 Dao
Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

35 Nguyễn Minh Nguyệt 29/09/1998 Tày
xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 12 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

36 Sằm Thị Nhung 26/12/1997 Tày
Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

37 Nguyễn Đức Quân 13/6/1994 Kinh
Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tin học  B

38 Bàn Thị Thanh 16/01/2001 Dao
Thôn Làng Phan, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Phan, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

39 Hoàng Phương Thảo 15/02/1999 Kinh
Thôn Thị, xã Hùng Đức, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thị, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

40 Nguyễn Thị Thảo 14/9/1991 Kinh
Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 459 Tổ dân phố Lăng Quán, thị 

trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân Trào Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

 Tiếng Anh 

B
Tin học  B

41 Đặng Thị Tiền 23/08/1995 Tày
xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn Bơi, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

42 Bàn Kiều Trang 02/08/1992 Dao
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Trung, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

43 Nông Huyền Trang 24/4/1994 Tày
Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

44 Hà Thị Vân 19/6/1994 Tày
Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

45 Đào Thị Vân 26/01/2000 Mông
Thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

46 Nguyễn Thị Yến 16/01/1993 Tày
Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

47 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/8/1996 Kinh
Thôn 1 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B

Tin học 

ứng dụng

48 Nông Văn Nguyên 10/9/1996 Tày
Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Tiếng anh B Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

49 Trương Văn Tùng 05/10/1998 Kinh
Thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 107 Tổ DP Cống Đôi Thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

50 Nguyễn Thị Huyền 10/5/2000 Kinh
Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học - 

Tiếng Anh

Khá
Tiếng anh 

B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

51 Bùi Văn Hoan 20/01/1995
Cao 

Lan

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ dân phố Cầu Mới Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

52 Ma Thu Diệu 04/11/1999 Tày
Thôn Rõm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Rõm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

53 Hà Minh Duy 20/5/1989 Kinh
Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

54 Ma Thị Dẫn 04/9/1987 Tày
Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Thôn Uổm Tưởn, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi Tiếng anh B Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

55 Trần Thị Lan 15/4/1998 Dao
Thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thắng Bình, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

56 Hoàng Phương Liên 07/5/2001 Tày
Thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Thôn Tân Tiến, thị trấn Yên Bình, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

57 Tạ Văn Tiệp 17/5/1994 Tày
Thôn Cuổm, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cuổm, xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá

x

(Con thương binh)

58 Nguyễn Thu Hà 29/7/1995 Kinh
Thôn Yên Bình, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Yên Bình, xã Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Khá Anh Văn B Tin học  B

59 Nguyễn Thị Phương  Hoa 08/11/1994 Tày
Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 132 Tổ DP Tân Bắc Thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

III

1 Đặng Văn Hoàng 04/7/1990 Dao
Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công 

nghệ thông tin - 

Truyền thông Đại 

học Thái Nguyên

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Trung 

bình Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Đinh Thị Hồng Chuyên 14/10/1986 Kinh
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh
Đại học

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm

Trung 

bình

IV

1 Trần Thị Nga 29/9/1992 Kinh
Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh
Khá

2 Phan Nguyễn Kim Quỳnh 19/4/1986 Kinh
Thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Đại học  Tiếng Anh Tiếng Anh

Trung 

bình Khá

3 Nông Thị Thu Thảo 17/03/1985 Tày
thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân An, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Đại học Ngoại ngữ Tiếng Anh Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

4 Nguyễn Thị Thúy 20/8/1986 Tày
Xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang

Thôn Nậm Noong, xã Ngam La, huyện 

Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học Tiếng Anh Tiếng Anh Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

V

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY TIN HỌC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY TIẾNG ANH

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY THỂ DỤC



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

1 Hà Thị Hội 20/01/1992 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bản Nhàm, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

thể dục thể 

thao

Sư phạm thể 

dục thể thao

Trung 

bình
Tiếng anh B Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Nông Văn Sơn 15/9/1992 Tày
Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

thể dục thể thao 

Hà Nội

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Giáo dục 

thể chất
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

VI

1 La Thị Linh Đan 16/3/1994 Tày
Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Toán học 

Sư phạm 

Toán Lý 
Khá

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

B

Tin học  B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Tạ Bích Ngọc 28/02/1985 Kinh
Tổ 5, thị trấn  Yên Minh, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Tổ 5, thị trấn  Yên Minh, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang
Đại học Khoa học Đại học Toán học Toán học

Trung 

bình khá

3 Lương Thu Huyền 02/8/1994 Kinh
Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Toán học

Sư phạm 

Toán học - 

Vật lý

Khá Anh văn B Tin học  B

VII

1 Nguyễn Thành Chung 11/7/1979 Kinh
Tổ dân phố Phú Mỹ I Phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa  huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Đại học Thái 

Nguyên
Thạc sĩ

Khoa học 

máy tỉnh và 

công nghệ 

thông tin

Khoa học 

máy tính

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

B1

2 Vương Thị Phương 09/06/1986 La Chí
thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Trung 

bình khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 Tạ Thị Hạnh 20/4/1983 Kinh
Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Đại học Công 

nghệ thông tin và 

truyền thông Thái 

Nguyên

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Trung 

bình khá

VIII

1 Trần Thị Dương 02/9/1992 Kinh
Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Sư phạm 

Ngữ văn
Khá

Tiếng Anh 

chứng chỉ B
Tin học  B

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY TOÁN

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY TIN HỌC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY NGỮ VĂN



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

2 Trần Thu Huệ 22/8/1985 Kinh
Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Sư phạm 

Ngữ văn
Khá

3 Lý Thị Phương 12/02/1998 Mông
Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học Văn học

Văn học - 

Truyền 

thông

Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

4 Trương Thị Thủy 11/5/1998 Dao
Tổ 4 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang

Tổ 4 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học Khoa học 

Thái Nguyên
Đại học Tiếng Việt Văn học Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

5 Đinh Văn Mạnh 27/9/1988 Kinh
Thôn 4 Việt Thành, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái 

Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Sư phạm 

Ngữ văn
Giỏi

IX

1 Ma Thị Bình 16/7/2001 Tày
Thôn Bình Minh, xã Minh Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, xã Minh Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Hóa học 

Sư phạm 

Hóa học 
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Lê Phương Thảo 17/11/1999 Kinh
Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

84 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 
Đại học

Sư phạm 

Hóa học 

Sư phạm 

Hóa học 

(dạy Hóa 

học bằng 

Tiếng Anh)

Khá
Tiếng Anh 

B2

3 Đinh Quốc Long 22/12/1984 Kinh
Tổ 3 Phường Nông Tiến, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 3 Phường Nông Tiến, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

Sư phạm 

Hóa học
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

X

1 Hoàng Văn Chương 20/02/1990 Tày
Thôn Kim Giao, Xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kim Giao, Xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Sư phạm 

Sinh học - 

Hóa học

Khá
Tiếng Anh 

chứng chỉ B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY SINH HỌC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY HÓA HỌC



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

2 Hứa Văn Tuấn 07/11/1983 Tày
Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Sư phạm 

Sinh học
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 23/6/1990 Kinh
Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Sư phạm 

Sinh học

Sư phạm 

Sinh học - 

Hóa học

Giỏi

4 Đặng Thị Quỳnh 28/5/1983 Kinh
Bản San Sủa Hồ, xã Tủa Sín Chải, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Số nhà 31, tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tây Bắc Đại học
Sư phạm 

Sinh học

Sư phạm 

Sinh học
Giỏi

Tiếng Anh 

Toefl ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

XI

1 Hoàng Văn Doanh 29/3/1987 Tày
Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

thể chất

Sư phạm 

Giáo dục 

thể chất

Khá
 Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Đặng Xuân Duyệt 16/6/1989 Tày
Xã Yên Thuấn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Cầu Treo, xã Yên Thuấn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

thể dục thể 

thao

Sư phạm thể 

dục thể thao

Trung 

bình 

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 LưuThị Kim Thúy 12/9/1989 Kinh
xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Cầu Treo xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học TDTT 

Bắc Ninh
Đại học

Huấn luyện 

thể thao
Huấn luyện Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

XII

1 Hà Đức Anh 5/1/1990 Tày
Thôn 3 Nhất, xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 Nhất, xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Sư phạm 

Địa lí

Sư phạm 

Địa lí

Trung 

bình

Tin học 

Văn phòng

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/7/2001 Tày
Thôn Bản Ban, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Ban, xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Sư phạm 

Địa lí

Sư phạm 

Địa lí
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY THỂ DỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY ĐỊA LÝ



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

3 Đỗ Thị Minh Huệ 01/04/1986 Kinh
Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Địa lí

Sư phạm 

Địa lí
Giỏi

Tiếng Anh 

bậc 2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

4 Ma Thị Thu 29/7/1990 Tày
Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Địa lí

Sư phạm 

Địa lí
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

XIII

1 Ngô Thị Linh 12/03/1988 Tày
Thôn Bến Đền, xã Bạch Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Cầu Mới, TT Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Sư phạm 

mỹ thuật

Sư phạm mỹ 

thuật
Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Nguyễn Thị Hoa 04/8/1989 Kinh
Thôn 1, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 1, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

nghệ thuật Trung 

ương

Đại học
Sư phạm Mĩ 

thuật

Sư phạm Mĩ 

thuật
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

XIV

1 Hoàng Thị Phương 14/10/1995 Dao
Bản cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc 

Kạn

Bản cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc 

Kạn

Đại học sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

Trung 

bình

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

2 Vũ Thị Quỳnh 01/4/1995 Kinh
Thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học sư phạm 

Hà Nội 
Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị
Giỏi

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

3 Giá Thị Tiên 22/11/1991 Tày
Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học sư phạm - 

Đại học Thái 

Nguyên

Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

Khá
Tiếng Anh 

B
Tin học B

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

XV

1 Lê Thị Tú 16/4/1992 Kinh
Thôn Cầu Treo xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cầu Treo xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái 

Nguyên
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

Sư phạm 

Lịch sử
Khá

Tiếng Anh 

B
Tin học B

XVI

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY MỸ THUẬT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY GIÁO DỤC LỊCH SỬ

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THPT HẠNG III DẠY NGỮ VĂN



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

1 Hoàng Thị Huyền 02/6/1996 Tày
Thôn 5 Việt Thành, xã Tân Thành, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thôn 5 Việt Thành, xã Tân Thành, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường Đại học 

Sư phạm Thái 

Nguyên

Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Sư phạm 

Ngữ văn
Giỏi

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

XVII

1 Đàm Anh Dũng 26/12/1996 Kinh
Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, Tuyên Quang

Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, Tuyên Quang

Trường Đại học 

Tân Trào
Đại học

Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai
Khá

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

2 Trần Đức Long 20/6/2000 Kinh
Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, Tuyên Quang

Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, Tuyên Quang

Trường Đại học 

Tân Trào
Đại học

Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai
Khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

XVIII

1 Nguyễn Thị Thu Hương 10/10/2000 Kinh
Tổ 15, Khu 2, phường Hà Khẩu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số nhà 180, TDP Cầu Mới, thị trấn Tân 

Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang

Trường Đại học 

TN và MT Hà 

Nội 

Cử nhân Du lịch

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Khá TOEFL ITP

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

XIX

1 Đỗ Ngọc An Hạ 21/09/2001 Kinh
Xóm 7, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên 

Quang

Xóm 7, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên 

Quang

Trường Đại học 

Thương mại
Đại học Kế toán

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Giỏi

2 Phạm Tuấn Linh 25/11/1995 Cao lan
Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học 

Tài chính - Quản 

trị kinh doanh

Đại học Kế toán Kế toán Khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

3 Hà Quang Việt Đức 01/04/1998 Kinh
Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường Đại học 

Tân Trào
Đại học Kế toán

Kế toán 

tổng hợp

Trung 

bình

4 Lê Thị Hiếu 04/11/1991 Kinh
TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

TDP Tân Quang, thị trấn Tân Yên, Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán
Trung 

bình

5 Dương Thu Thủy 09/12/1992 Kinh
TDP số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thôn Trung tâm, xã Minh Dân, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Trường Đại học 

Thăng Long
Đại học

Tài chính - 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng

Trung 

bình khá
Tin học B

XX

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIỆP VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIỆP VỤ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, TRUNG TÂM VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG VÀ THỂ THAO

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KẾ TOÁN VIÊN

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP



Nam Nữ
Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình độ

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP

1 Đinh Thị Thanh Huyền 14/3/1986 Kinh
Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Trung 

bình khá

2 Đỗ Thị Như Quỳnh 08/04/1985 Kinh
Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 15, đường Lê Hồng Phong, tổ 15 

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Trung 

bình khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

3 Lý Thị Tình 09/7/1988 Tày
xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Trung 

bình khá

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

4 Đổng Thanh Tuyết 10/07/1984 Tày
xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

TDP Tân Cương, thị trấn Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Trung 

bình khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x

(Người dân tộc 

thiểu số)

5 Phạm Thị  Hồng 17/8/1991 Kinh

Tổ dân phố Tân Cương, Thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân Cương, Thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Kinh tế 

kỹ thuật Phú Thọ
Cao đẳng Kế toán Kế toán Giỏi

6 Trương Thị Thu Trang 26/8/1996 Kinh

Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng Xây 

dựng số 1
Cao đẳng Kế toán Kế toán 

Trung 

bình khá

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

7 Lý Mai Hương 05/12/1990 Tày
Tổ dân phố Ba Trãng, Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 935, Tổ dân phố Ba Trãng, Thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Kinh tế 

và quản trị kinh 

doanh Thái 

Nguyên

Đại học Kế toán 

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Trung 

bình

x

(Người dân tộc 

thiểu số)
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